CHUYÊN ĐỀ

CÔNG TÁC TỔ CHỨC  VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
A. KHÁI QUÁT VỀ TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM
"Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân và của người lao động được thành lập trên cơ sở tự nguyện, đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội; tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp về những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động; tuyên truyền, vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".(Theo Điều 10 Hiến pháp Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam năm 2013).

I. CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM QUA CÁC KỲ ĐẠI HỘI
Công đoàn Việt Nam tiền thân là Tổng Công hội đỏ Bắc kỳ, được thành lập ngày 28 tháng 7 năm 1929 do đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, Ủy viên BCH Trung ương lâm thời Đông Dương Cộng sản Đảng đứng đầu. Từ ngày thành lập đến nay, Công đoàn Việt Nam đã trãi qua 12 kỳ đại hội, cụ thể:
1. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ I 

Tổ chức từ ngày 01 - 15/01/1950 tại tỉnh Thái Nguyên, Đồng chí Hoàng Quốc Việt được bầu làm Chủ tịch. 
2. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ II
Tổ chức từ ngày 23 - 27/02/1961, tại Thủ đô Hà Nội. Đại hội quyết định đổi tên Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thành Tổng Công đoàn Việt Nam. Đồng chí Hoàng Quốc Việt được bầu làm Chủ tịch 
3. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ III 

Tổ chức từ ngày 11 - 14/02/1974 tại Thủ đô Hà Nội. Đồng chí Tôn Đức Thắng được bầu làm Chủ tịch danh dự Tổng Công đoàn Việt Nam. Đồng chí Hoàng Quốc Việt được bầu làm Chủ tịch Đoàn Chủ tich Tổng Công đoàn Việt Nam. 
4. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ IV (nhiệm kỳ 1978 - 1983) 

Tổ chức từ ngày 08 - 11/5/1978 tại Thủ đô Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Văn Linh, Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng được bầu làm Chủ tịch.
5. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ V (nhiệm kỳ 1983 - 1988) 
Tổ chức từ ngày 16 - 18/11/1983 tại Thủ đô Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Đức Thuận, Ủy viên BCH Trung ương Đảng được bầu làm Chủ tịch. Đến tháng 02/1987, đồng chí Phạm Thế Duyệt được bầu làm Chủ tịch.

Đại hội lần thứ V đã nhất trí lấy ngày 28/7/1929, Ngày Đại hội thành lập Công hội Đỏ Bắc kỳ làm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.
6. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ VI (nhiệm kỳ 1988 - 1993) 
Tổ chức từ ngày 17 - 20/10/1988 tại Thủ đô Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Văn Tư, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng được bầu làm Chủ tịch. 
Đại hội quyết định đổi tên Tổng Công đoàn Việt Nam thành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

7. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ VII (nhiệm kỳ 1993 - 1998)
Tổ chức từ ngày 09 - 12/11/1993 tại Thủ đô Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Văn Tư, Ủy viên BCH Trung ương Đảng được bầu làm Chủ tịch.
8. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ VIII (nhiệm kỳ 1998 - 2003) 
Tổ chức từ ngày 03 - 06/11/1998 tại Thủ đô Hà Nội. Đồng chí Cù Thị Hậu, Ủy viên BCH Trung ương Đảng được bầu làm Chủ tịch.
9. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ IX (nhiệm kỳ 2003 - 2008)
Họp từ ngày 10 - 13/10/2003 tại Thủ đô Hà Nội. Đồng chí Cù Thị Hậu, Ủy viên BCH Trung ương Đảng được bầu làm Chủ tịch. 
 Tháng 12/2006 đồng chí Đặng Ngọc Tùng được bầu làm Chủ tịch. 
10. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ X (nhiệm kỳ 2008 - 2013) 
Tổ chức từ ngày 02 - 05/11/2008 tại Thủ đô Hà Nội. Đồng chí Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng được bầu làm Chủ tịch. 
11. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI (nhiệm kỳ 2013 - 2018)
Tổ chức từ ngày 27 - 30/7/2013, tại Thủ đô Hà Nội. Đồng chí Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng được bầu làm Chủ tịch. 
Ngày 14/4/2016 đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên BCH Trung ương Đảng được bầu làm Chủ tịch.
12. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII (nhiệm kỳ 2018 - 2023)
Tổ chức từ ngày 24-26/9/2018, tại Thủ đô Hà Nội. Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên BCH Trung ương Đảng được bầu làm Chủ tịch.
II. TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM

Công đoàn Việt Nam là tổ chức thống nhất, có các cấp cơ bản sau đây:

1. Cấp Trung ương: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.  
2. Cấp tỉnh, ngành trung ương
- Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

- Công đoàn ngành trung ương. 

3. Cấp trên trực tiếp cơ sở: 

- Liên đoàn lao động huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

- Công đoàn ngành địa phương

- Công đoàn các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế 

- Công đoàn tổng công ty

- Công đoàn cơ quan trung ương  

- Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đặc thù khác.

4. Cấp cơ sở, nghiệp đoàn
B. CÔNG TÁC TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
Công đoàn cơ sở (CĐCS) là nền tảng của tổ chức Công đoàn Việt Nam, nơi trực tiếp thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, kế hoạch của công đoàn cấp trên; trực tiếp tập hợp công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) vào tổ chức công đoàn; quyết định hiệu quả hoạt động của hệ thống công đoàn.
I. MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ, NGHIỆP ĐOÀN
1. Cơ sở pháp lý quy định về việc thành lập công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn

Những quy định thành lập CĐCS, nghiệp đoàn được thể hiện ở các văn bản sau:

1.1. Bộ luật Lao động năm 2012 

Khoản 1, mục c Điều 5 quy định: Người lao động có quyền "Thành lập, gia nhập, hoạt động công đoàn, tổ chức nghề nghiệp và tổ chức khác theo quy định của pháp luật"

Điều 189. Thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn tại doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức:

- Người lao động làm việc trong các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức có quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn theo quy định của Luật Công đoàn

- Công đoàn cấp trên cơ sở có quyền và trách nhiệm vận động người lao động gia nhập công đoàn, thành lập CĐCS tại doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức; có quyền yêu cầu người sử dụng lao động và cơ quan quản lý nhà nước về lao động địa phương tạo điều kiện và hỗ trợ việc thành lập CĐCS sở.

- Khi CĐCS được thành lập theo đúng quy định của Luật Công đoàn thì người sử dụng lao động phải thừa nhận và tạo điều kiện thuận lợi để CĐCS hoạt động.

Điều 190. Các hành vi bị nghiêm cấm đối với người sử dụng lao động liên quan đến thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn 

- Cản trở, gây khó khăn cho việc thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn của người lao động.

- Ép buộc người lao động thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn.

- Yêu cầu người lao động không tham gia hoặc rời khỏi tổ chức công đoàn.

- Phân biệt đối xử về tiền lương, thời giờ làm việc và các quyền và nghĩa vụ khác trong quan hệ lao động nhằm cản trở việc thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn của người lao động.

1.2. Luật Công đoàn năm 2012

Khoản 1 Điều 5 quy định: Người lao động là người Việt Nam làm việc trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn. 

Khoản 1, 2, Điều 9 Quy định những hành vi bị nghiêm cấm: Cản trở, gây khó khăn cho việc thực hiện quyền công đoàn; Phân biệt đối xử hoặc có hành vi gây bất lợi đối với người lao động vì lý do thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn.

Khoản 2 Điều 22 quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đối với Công đoàn: Tạo điều kiện cho người lao động thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn.

1.3. Điều lệ Công đoàn Việt Nam và văn bản hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam.
2. Điều kiện thành lập CĐCS, nghiệp đoàn

2.1. Điều kiện thành lập CĐCS
Theo quy định của Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn và Điều lệ Công đoàn Việt Nam, CĐCS được thành lập ở:

- Các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế;

- Các hợp tác xã sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, giao thông, vận tải, thương mai, dịch vụ;

- Các cơ quan xã, phường, thị trấn;

- Các cơ quan Nhà nước; cơ quan của tổ chức chính trị, chính trị- xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp;

- Các đơn vị sự nghiệp công lập, ngoài công lập;

- Các chi nhánh, văn phòng đại diện của các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế;

- Các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài có sử dụng lao động là người Việt Nam.

- Khi có đủ điều kiện theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Những đơn vị, doanh nghiệp không có tư cách pháp nhân hoặc tư các pháp nhân không đầy đủ thì công đoàn cơ sở quyết định thành lập CĐCS thành viên hoặc công đoàn cấp trên có thể thành lập CĐCS ghép (nhiều đơn vị thành công đoàn cơ sở). Khi thành lập công đoàn cơ sở ghép, công đoàn cấp trên cần căn cứ vào đặc điểm chung của các cơ quan, đơn vị như: Cùng ngành nghề, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, cùng địa bàn hoặc cùng chung tập quán văn hoá.
2.1. Điều kiện thành lập nghiệp đoàn

Nghiệp đoàn là tổ chức cơ sở của công đoàn, là nơi tập hợp những người lao động tự do hợp pháp cùng ngành, nghề. Nghiệp đoàn được thành lập theo địa bàn hoặc theo đơn vị lao động có 10 đoàn viên trở lên, do công đoàn cấp trên quyết định thành lập, giải thể và chỉ đạo hoạt động theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam

Sau khi được thành lập, nghiệp đoàn có tư cách pháp nhân, được khắc con dấu và mở tài khoản tại ngân hàng.

Nghiệp đoàn là tổ chức cơ sở đặc biệt của công đoàn, vừa tập hợp đoàn viên sinh hoạt công đoàn theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, vừa tổ chức, bảo đảm việc làm, thu nhập đối với đoàn viên. Đây là điểm khác biệt cơ bản giữa CĐCS và nghiệp đoàn.
II. CÔNG TÁC TỔ CHỨC CỦA CĐCS, NGHIỆP ĐOÀN

1. Cơ cấu tổ chức của CĐCS, nghiệp đoàn

CĐCS, nghiệp đoàn được tổ chức theo cơ cấu sau:

- CĐCS, nghiệp đoàn không có tổ công đoàn, tổ nghiệp đoàn

- CĐCS, nghiệp đoàn có tổ công đoàn, tổ nghiệp đoàn

- CĐCS, nghiệp đoàn không có công đoàn bộ phận, nghiệp đoàn bộ phận, tổ công đoàn, tổ nghiệp đoàn

- CĐCS có công đoàn cơ sở thành viên, công đoàn bộ phận, tổ công đoàn, tổ nghiệp đoàn.

2. Các loại hình CĐCS, nghiệp đoàn

2.1. Căn cứ vào đặc điểm về sở hữu

Căn cứ vào đặc điểm về sở hữu, có thể chia ra 5 loại hình CĐCS như sau:

- CĐCS trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan của tổ chức chính trị, chính trị - xã hội và xã hội nghề nghiệp, gồm có:

+ CĐCS các cơ quan hành chính Nhà nước.

+ CĐCS các cơ quan quan của tổ chức chính trị, chính trị - xã hội và xã hội nghề nghiệp hưởng lương từ ngân sách Nhà nước hoặc ngân sách tổ chức công đoàn.

+ CĐCS các đơn vị sự nghiệp công lập gồm: Các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, Y tế, khoa học và công nghệ, văn hoá, thể thao … của Nhà nước, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

- CĐCS trong các doanh nghiệp nhà nước là CĐCS trong các doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ.

- CĐCS trong các hợp tác xã công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, giao thông, vận tải…, gồm có: CĐCS trong các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, liên minh hợp tác xã thuộc các ngành sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, thương mại, giao thông vận tải…(hợp tác xã nông nghiệp không thuộc đối tượng tập hợp của tổ chức công đoàn)

- CĐCS trong các doanh nghiệp khu vực kinh tế ngoài nhà nước, gồm có: Công đoàn cơ sở trong các công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty liên doanh, công ty hợp doanh, doanh nghiệp tư nhân…không có vốn sở hữu Nhà nước hoặc vốn sở hữu Nhà nước chiếm dưới 100% voond điều lệ.

- CĐCS trong đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, gồm có: Các công đoàn cơ sở thuộc đơn vị sự nghiệp ngoài công lập trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, Y tế, khoa học và công nghệ, văn hoá, thể thao…
2.2. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, có thể chia CĐCS thành 3 loại hình sau:

- CĐCS khu vực hành chính, sự nghiệp.

- CĐCS khu vực doanh nghiệp.

- CĐCS khu vực hợp tác xã.

3. CĐCS thành viên

3.1. Điều kiện để thành lập CĐCS thành viên

CĐCS thành viên do công đoàn cơ sở quyết định thành lập sau khi được công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đồng ý.
- Là tổ chức không có tư cách pháp nhân hoặc có tư cánh pháp nhân nhưng không đầy đủ đang chịu sự chi phối trực tiếp của đơn vị/doanh nghiệp có CĐCS.

- CĐCS có nhu cầu thành lập CĐCS thành viên.

3.2. Nhiệm vụ của CĐCS thành viên

CĐCS chỉ đạo trực tiếp, toàn diện đối với CĐCS thành viên và phân cấp một số nhiệm vụ, quyền hạn cho CĐCS thành viên. việc phân cấp được thể hiện trong quy chế hoạt động của ban chấp hành CĐCS.

4. Công đoàn bộ phận, nghiệp đoàn bộ phận

Công đoàn bộ phận, nghiệp đoàn bộ phận là cơ cấu tổ chức trung gian của CĐCS, do CĐCS hoặc công đoàn cơ sở thành viên, nghiệp đoàn quyết định thành lập, giải thể và chỉ đạo hoạt động.
4.1. Điều kiện thành lập
Việc thành lập công đoàn bộ phận, nghiệp đoàn bộ phận căn cứ vào các yế tố sau:

- Đơn vị, doanh nghiệp có cơ cẩu tổ chức theo chuyên môn, nghiệp vụ hoặc Sản xuất kinh doanh mà ở đó có sự độc lập tương đối của tổ chức để thực hiện nhiệm vụ. Ví dụ: Xí nghiệp, phân xưởng, phòng, ban…

- Có số lượng đoàn viên đủ lớn để có thể thành lập các tổ công đoàn thuộc cơ cấu tổ chức bên dưới của công đoàn bộ phận, nghiệp đoàn bộ phận.

- CĐCS, nghiệp đoàn có nhu cầu cơ cấu tổ chức công đoàn bộ phận để làm đầu mối chỉ đạo hoạt động.

4.2. Nhiệm vụ: CĐCS hoặc công đoàn cơ sở thành viên trực tiếp chỉ đạo, giao một số nhiệm vụ, quyền hạnh cho công đoàn bộ phận. Việc chỉ đạo, phân cấp quản lý được thể hiện trong quy chế hoạt động của CĐCS.
5. Tổ công đoàn, nghiệp đoàn

Tổ công đoàn, tổ nghiệp đoàn là đơn vị tổ chức nhỏ nhất thuộc cơ cấu tổ chức của cấp cơ sở, do CĐCS, hoặc CĐCS thành viên thành lập và chỉ đạo hoạt động

Nhiệm vụ của tổ công đoàn, nghiệp đoàn do CĐCS, nghiệp đoàn, công đoàn cơ sở thành viên, công đoàn bộ phận, nghiệp đoàn bộ phận giao và trực tiếp chỉ đạo thực hiện.

III. NHIỆM VỤ CỦA CĐCS, NGHIỆP ĐOÀN

Trên cơ sở quy định của pháp luật và thực tế hoạt động công đoàn trong giai đoạn hiện nay, nhiệm vụ của CĐCS và nghiệp đoàn được Điều lệ của Công đoàn Việt Nam quy định. Tuỳ theo đặc điểm của loại hình CĐCS, nghiệp đoàn mà các nhiệm vụ có thể thay đổi cho phù hợp. Tựu chung, mỗi loại hình CĐCS có 4 nhóm nhiệm vụ chủ yếu sau đây:
- Nhóm nhiệm vụ thực hiện chức năng bảo vệ.

- Nhóm nhiệm vụ thực hiện chức năng tham gia quản lý.

- Nhóm nhiệm vụ thực hiện chức năng giáo dục.

- Nhóm nhiệm vụ xây dựng tổ chức công đoàn.

Nhiệm vụ cụ thể của loại hình CĐCS được nêu cụ thể trong Điều lệ Công đoàn Việt Nam và các văn bản hướng dẫn về tổ chức và hoạt động đối với CĐCS.
1. Nhiệm vụ của CĐCS khu vực hành chính, sự nghiệp

1.1. Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức công đoàn. Giáo dục, nâng cao trình độ chính trị, văn hoá, pháp luật, khoa học-kỹ thuật, chuyên môn, nghiệp vụ. 

1.2. Kiểm tra giám sát việc thi hành chế độ, chính sách, pháp luật, bảo đảm việc thực hiện quyền lợi của đoàn viên, cán bộ công chức, viên chức và người lao động. Đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xã hội, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Phát hiện và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết các tranh chấp lao động và thực hiện các quyền của công đoàn cơ sở theo quy định của pháp luật.

1.3. Phối hợp với thủ trưởng và người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức thực hiện quy chế dân chủ, tổ chức hội nghị cán bộ công chức, hội nghị người lao động (đối với đơn vị sự nghiệp ngoài công lập) ở cơ quan, đơn vị; cử đại diện tham gia các hội đồng xét và giải quyết các quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Thay mặt người lao động xây dựng, thương lượng và ký kết thoả ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật (đối với đơn vị sự nghiệp ngoài công lập). Hướng dẫn, giúp đỡ người lao động giao kết hợp đồng lao động. Đề xuất với thủ trưởng và người đứng đầu cơ quan, đơn vị cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống của công nhân viên chức, lao động; tổ chức các hoạt động xã hội từ thiện trong công nhân, viên chức, lao động.

1.4. Tổ chức vận động công nhân, viên chưc, lao động trong cơ quan, đơn vị thi đua yêu nước, thực hiện nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia quản lý cơ quan, đơn vị; cải tiến lề lối làm việc và thủ tục hành chính nhằm năng cao chất lượng, hiệu quả công tác

1.5. Phát triển, quản lý đoàn viên; xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và tham gia xây dựng Đảng. 

1.6. Quản lý tài chính, tài sản của công đoàn theo quy định của pháp luật và tổ chức Công đoàn.  
2. Nhiệm vụ của CĐCS khu vực doanh nghiệp

2.1. Đại diện tập thể lao động thương lượng, ký kết và giám sát việc thực hiện thoả ước lao động tập thể; phối hợp với người sử dụng lao động hoặc đại diện người sử dụng lao động thực hiện quy chế dân chủ, mở đại hội công nhân, viên chức, hội nghị người lao động; xây dựng, ký kết quy chế phối hợp hoạt động; hướng dẫn người lao động giao kết hợp đồng lao động.

2.2. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật có liên quan đến quyền, nghĩa vụ lao động và công đoàn; tham gia các hội đồng của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và điều lệ doanh nghiệp; xây dựng các nội quy, quy chế có liên quan đến quyền, lợi ích của người lao động.

2.3. Đại diện cho tập thể lao động tham gia hội đồng hoà giải lao động cơ sở, giải quyết các tranh chấp lao động, thực hiện các quyền của công đoàn cơ sở, tổ chức và lãnh đạo đình công theo đúng quy định của pháp luật.

2.4. Tập hợp yêu cầu, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của người lao động; báo cáo, cung cấp thông tin và tổ chức đối thoại với người sử dụng lao động; phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức các phong trào thi đua, phát triển sản xuất, kinh doanh chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với người lao động; vận động người lao động tham gia các hoạt động xã hội, hỗ trợ giúp đỡ nhau trong nghề nghiệp, trong cuộc sống, đấu tranh ngăn chặn các tệ nạn xã hội.

2.5. Tuyên truyền, phổ biến, vận động người lao động thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn và nội quy, quy chế của doanh nghiệp.

2.6. Phát triển, quản lý đoàn viên; xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng.

2.7. Quản lý tài chính, tài sản của công đoàn theo quy định của pháp luật và tổ chức Công đoàn.  
3. Nhiệm vụ của CĐCS khu vực hợp tác xã

3.1. Giám sát ban quản trị thực hiện chế độ, chính sách, phân phối thu nhập, lợi nhuận đối với xã viên; đại diện người lao động xây dựng, thương lượng, ký kết và giám sát việc thực hiện thoả ước lao động tập thể; hướng dẫn người lao động (không phải là xã viên) giao kết hợp đồng lao động.

3.2. Tham gia với ban quản trị để có biện pháp cải thiện điều kiện làm việc nâng cao thu nhập, đời sống, phúc lợi của xã viên và người lao động; tham gia giải quyết tranh chấp lao động; thực hiện các quyền của công đoàn cơ sở về tổ chức và lãnh đạo đình công; vận động xã viên và người lao động tham gia các hoạt đông xã hội, hỗ trợ giúp đỡ nhau trong nghề nghiệp, khi khó khăn, hoạn nạn.

3.3. Tuyên truyền, phổ biến, vận động xã viên, người lao động thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, nghị quyết đại hội xã viên và điều lệ hợp tác xã.

3.4. Phát triển, quản lý đoàn viên; xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng.

3.5. Quản lý tài chính, tài sản của công đoàn theo quy định của pháp luật và tổ chức công đoàn. 

4. Nhiệm vụ của nghiệp đoàn

4.1. Tuyên truyền, phổ biến, vận động xã viên, người lao động thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn. Giáo dục nâng cao trình độ chính trị, văn hoá. Phổ biến, hướng dẫn việc thi hành các chế độ, chính sách, pháp luật có liên quan đến đời sống và điều kiện hành nghề của người lao động.

4.2. Đại diện đoàn viên nghiệp đoàn quan hệ với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên.

4.3. Đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau trong nghề nghiệp và đời sống. Đấu tranh ngăn chặn các tệ nạn xã hội.

4.4. Phát triển, quản lý đoàn viên; xây dựng nghiệp đoàn vững mạnh và tham gia xây dựng Đảng.

4.5. Quản lý tài chính, tài sản của công đoàn theo quy định của pháp luật và tổ chức công đoàn.   
B. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP HOẠT ĐỘNG CỦA CÁN BỘ CĐCS

I. CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN 

1. Cán bộ công đoàn

Cán bộ công đoàn gồm có cán bộ công đoàn chuyên trách và cán bộ công đoàn không chuyên trách. 

1.1. Cán bộ công đoàn chuyên trách bao gồm:
- Cán bộ công đoàn chuyên trách được đại hội, hội nghị công đoàn các cấp bầu ra hoặc được cấp có thẩm quyền bổ nhiệm, chỉ định giữ các chức danh cán bộ công đoàn, đảm nhiệm công việc thường xuyên trong tổ chức công đoàn các cấp, hưởng lương từ ngân sách công đoàn. 

- Cán bộ công đoàn chuyên trách được công đoàn cấp trên tuyển dụng, ký hợp đồng lao động, làm việc thường xuyên tại CĐCS, hưởng lương từ ngân sách công đoàn, hoặc do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trả lương theo sự thỏa thuận và đồng ý của công đoàn cấp trên. 

1.2. Cán bộ công đoàn không chuyên trách

 Là người được đại hội, hội nghị công đoàn các cấp bầu ra hoặc được cấp có thẩm quyền chỉ định giữ các chức vụ cán bộ công đoàn, đảm nhiệm công việc kiêm nhiệm ở các cấp công đoàn (từ tổ phó công đoàn trở lên).
2. Phương pháp hoạt động CĐCS
Trong tổ chức, triển khai các hoạt động CĐCS có nhiều phương pháp thực hiện, trong đó có ba phương pháp hoạt động cơ bản: phương pháp thuyết phục; phương pháp tổ chức quần chúng hoạt động; phương pháp xây dựng hệ thống các quy chế và tổ chức hoạt động bằng quy chế.

Cơ sở để xác định ba phương pháp cơ bản trên là do công đoàn là một tổ chức chính trị - xã hội mang tính chất giai cấp của giai cấp công nhân và tính chất quần chúng rộng lớn nên sức mạnh của công đoàn biểu hiện ở chỗ thuyết phục, vận động, tập hợp được đông đảo quần chúng tự nguyện, tự giác tham gia các hoạt động của công đoàn. Công đoàn có vai trò là trường học quản lý, trường học kinh tế và là trường học chủ nghĩa cộng sản.
2.1. Phương pháp thuyết phục

Muốn thuyết phục được người lao động, cán bộ công đoàn cần tìm hiểu về tâm lý, tư tưởng, trình độ của đối tượng để có nội dung, hình thức thuyết phục phù hợp. Đối tượng thuyết phục bao gồm: cán bộ, đoàn viên, người lao động và người sử dụng lao động, Để thực hiện phương pháp thuyết phục, người cán bộ công đoàn phải kiên trì, nhẫn nại tuyên truyền, vận động; cần kết hợp các biện pháp giáo dục, tâm lý, tình cảm, khuyến khích lợi ích và nêu gương để quần chúng tự giác tham gia hoạt động công đoàn. 

2.2. Tổ chức cho đoàn viên, người lao động hoạt động

Để tổ chức cho người lao động hoạt động, các cấp công đoàn cần: Lựa chọn hình thức sinh hoạt hấp dẫn; nội dung sinh hoạt phù hợp với trình độ người lao động, với tình hình sản xuất, kinh doanh, công tác của đơn vị.

Trong tổ chức hoạt động, càng thu hút được nhiều người tham gia thì hiệu quả càng cao; cần xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết, thành lập các ban chuyên đề, tập hợp người nhiệt tình, có khả năng làm nòng cốt tham gia các hoạt động. 
3. Xây dựng hệ thống quy chế và tổ chức hoạt động bằng quy chế

- Hoạt động bằng quy chế là kết quả của việc vận dụng, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện tập thể lãnh đạo và nêu cao trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu trong việc thực hiện vai trò, nhiệm vụ, chức năng công đoàn.

- Các loại quy chế cơ bản bao gồm: Quy chế hoạt động của BCH công đoàn, quy chế phối hợp giữa ban chấp hành công đoàn cơ sở với người đứng đầu doanh nghiệp hoặc thủ trưởng đơn vị; quy chế dân chủ ở cơ sở.

- Để xây dựng và hoạt động bằng quy chế, công đoàn phải chủ động xây dựng và tham gia xây dựng các quy chế và tổ chức hoạt động theo quy chế; cán bộ công đoàn phải am hiểu pháp luật, nắm vững chức năng, nhiệm vụ của công đoàn, đặc điểm, tình hình đơn vị và tập hợp được mạng lưới có liên quan giúp công đoàn xây dựng và thực hiện quy chế.

- Định kỳ tổ chức tổng kết, bổ sung, sửa đổi quy chế.
II. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP VÀ NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG CỦA CHỦ TỊCH CĐCS
1. Vị trí, vai trò, nhiệm vụ của chủ tịch CĐCS
1.1.Vị trí, vai trò của chủ tịch CĐCS
Chủ tịch công đoàn cơ sở do ban chấp hành CĐCS bầu ra hoặc đại hội CĐCS trực tiếp bầu ra, được công đoàn cấp trên trực tiếp ra quyết định  công nhận. Chủ tịch CĐCS là người đứng đầu ban thường vụ, ban chấp hành có trách nhiệm điều hành hoạt động của ban thường vụ (nếu có), ban chấp hành. Chủ tịch CĐCS là người đại diện theo pháp luật của ban chấp hành CĐCS để bảo vệ, quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho công nhân, viên chức, lao động.

1.2. Nhiệm vụ của chủ tịch CĐCS
- Cùng ban chấp hành CĐCS vận động, tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của công đoàn cấp trên và nghị quyết của công đoàn cơ sở trong công tác hoạt động của CĐCS.

- Điều hành công việc hằng ngày: Chuẩn bị nội dung và chủ trì các cuộc họp ban Thường vụ, ban chấp hành.
- Tổ chức, phân công, kiểm tra thực hiện chế độ làm việc của cán bộ công đoàn tại cơ sở.

- Thay mặt ban chấp hành tham gia ý kiến, bàn bạc, thống nhất, phối hợp với người sử dụng lao động giải quyết các vấn đề có liên quan đến hai bên trong quan hệ lao động.

- Thường xuyên tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, công đoàn cấp trên.

- Đôn đốc việc thu, nộp đoàn phí, kinh phí công đoàn.

2. Nội dung công tác của chủ tịch CĐCS
2.1. Nắm vững chủ trương đường lối, chính sách, pháp luật và thực tiễn của cơ quan, đơn vị
- Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, Nghị quyết của công đoàn cấp trên, tình hình sản xuất, công tác của đơn vị, tình hình đoàn viên, CNVC-LĐ trong đơn vị;

- Thường xuyên cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ mọi mặt: chính trị, kinh tế, xã hội, thực tiễn;

- Làm căn cứ thay mặt BCH, đại diện cho tập thể lao động thực hiện chức năng, nhiệm vụ tham gia giám sát một cách có hiệu quả.
2.2. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung xây dựng CĐCS vững mạnh

- Nắm vững nội dung tiêu chí về nội dung CĐCS vững mạnh của đơn vị.
- Thực hiện tốt công tác chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động như: tiền lương, việc làm, điều kiện làm việc...

- Tạo môi trường hoạt động để đoàn viên, người lao động tham gia quản lý: thảo luận xây dựng nội quy, quy chế của đơn vị, xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, đối thoại xã hội với người sử dụng lao động. Tổng hợp những kiến nghị, đề xuất của đoàn viên, người lao động để tham gia với người sử dụng lao động.
- Thường xuyên quan tâm đến công tác tuyên truyền giáo dục đoàn viên, người lao động về chế độ, chính sách, pháp luật, ý thức thái độ lao động.
- Thực hiện tốt việc chăm lo xây dựng tổ chức và nâng cao năng lực trình độ đội ngũ cán bộ CĐCS, không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động công đoàn cho phù hợp với điều kiện của cơ quan, đơn vị.

2.3. Xây dựng chương trình công tác của CĐCS
- Chương trình công tác của CĐCS là định hướng cho mọi hoạt động của CĐCS để đạt tới những mục tiêu cụ thể. Làm việc theo chương trình, kế hoạch định trước không những thể hiện tính khoa học mà còn có ý nghĩa duy trì hoạt động một cách chủ động, nề nếp, thường xuyên, liên tục và có hiệu quả.

- Chủ tịch CĐCS phải là người chủ động dự kiến, đề xuất chương trình công tác để Ban Thường vụ, Ban chấp hành thống nhất, quyết định. Chương trình công tác của CĐCS phải căn cứ vào Nghị quyết của Đại hội CĐCS, Nghị quyết của Đảng ủy cơ sở (nếu có), của công đoàn cấp trên, tình hình sản xuất, kinh doanh, công tác của đơn vị và điều kiện thực tiễn của cơ sở. Nội dung chương trình công tác phải xác định rõ mục tiêu, mục đích, nhiệm vụ cụ thể, biện pháp thực hiện và tiến độ triển khai cho từng lĩnh vực hoạt động.
2.4. Chỉ đạo và tổ chức hoạt động cho các ủy viên ban hấp hành CĐCS

- Đối với ủy viên ban chấp hành: Chủ tịch CĐCS cần dự kiến phân công mỗi ủy viên Ban Chấp hành phải có kế hoạch thực hiện và để đưa vào kế hoạch và Nghị quyết chung.

- Đối với công đoàn bộ phận và Tổ công đoàn: Chủ tịch CĐCS cần thường xuyên giúp đỡ, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thực hiện kế hoạch đề ra.

- Chăm lo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ CĐCS, thường xuyên đúc rút kinh nghiệm qua thực tiễn hoạt động tổ chức các lớp tập huấn ngắn ngày để trao đổi nghiệp vụ hoạt động công đoàn và nâng cao kiến thức hiểu biết chế độ chính sách pháp luật.
2.5. Thực hiện công tác sơ kết, tổng kết và chế độ thông tin báo cáo

Sau mỗi hoạt động, mỗi phong trào hoặc sau mỗi kỳ công tác, Chủ tịch CĐCS cần chủ động kiểm điểm, đánh giá lại quá trình chỉ đạo và tổ chức thực hiện các hoạt động đó xem xét ưu, nhược điểm, rút ra từ bài học kinh nghiệm. Sau đó báo cáo với công đoàn cấp trên và thông báo với toàn thể đoàn viên biết kết quả những việc đã làm được và những việc cần tiếp tục làm trong thời gian tới.

3. Phương pháp công tác của chủ tịch CĐCS
3.1. Thuyết phục

Muốn thuyết phục tốt, chủ tịch công đoàn sơ sở phải thực hiện những yêu cầu sau:

- Phải liên hệ mật thiết, gần gũi với công nhân, viên chức, lao động và đoàn viên công đoàn để nắm vững tâm tư nguyện vọng của họ,

- Phải gương mẫu, có phẩm chất đạo đức tốt.

- Nhiệt tình, tâm huyết với công tác công đoàn, chịu khó học hỏi, tìm hiểu, nâng cao trình độ, đặc biệt là các chế độ chính sách, pháp luật có liên quan đến người lao động.

- Có tinh thần trách nhiệm, trung thực, thẳng thắn đấu tranh đề bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động.

- Phải kiên trì, nhẫn nại, giải quyết kịp thời những bức xúc của công nhân, viên chức, lao động, đoàn viên công đoàn
3.2. Tổ chức

Chủ tịch CĐCS cần nắm vững các hình thức tổ chức sau:

- Cơ cấu tổ chức của CĐCS.

- Các ban chuyên đề hoặc các ủy viên Ban Chấp hành phụ trách các chuyên đề (Thi đua, Nữ công, Bảo hộ lao động…): việc bố trí, phân công cán bộ trong các Ban chuyên đề cần chú ý đến các đoàn viên có chuyên môn, nghiệp vụ và ổn định lâu dài.

- Tổ chức và sử dụng đội ngũ báo cáo viên cho hoạt động công đoàn nhằm tập hợp trí tuệ người lao động

- Tổ chức nhiều hình thức khác nhau như: Toạ đàm, sinh hoạt các câu lạc bộ .. nhằm tập hợp, phát huy trí tuệ của công nhân, viên chức, lao động, đoàn viên công đoàn, đồng thời đổi mới hình thức sinh hoạt công đoàn.

- Chủ động (Định kỳ hoặc đột xuất) tổ chức hoặc đề xuất tổ chức đối thoại giữa người lao động với người sử dụng lao động đề kịp thời giải quyết những bức xúc, yêu cầu hợp pháp, chính đáng của người lao động. 
3.3. Thu thập và xử lý thông tin

Thông tin là khâu quan trọng không thể thiếu trong công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện; là căn cứ đề xây dựng chương trình công tác và đề ra được những quyết định chính xác.
Các nguồn thông tin bao gồm:

- Thông tin từ các cuộc họp, hội nghị.

- Thông tin từ cán bộ công đoàn.

- Thông tin từ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động.
Khi có thông tin, chủ tịch công đoàn cơ sở cần xử lý thông tin kịp thời, cụ thể là:

- Kiểm tra độ chính xác, tin cậy của thông tin.

- Phối hợp với chuyên môn và các bộ phận chức năng khác có liên quan để xử lý.
3.4. Xây dựng và làm việc theo chương trình công tác
- Nhằm khắc phục bệnh quan liêu, hành chính, giúp cho chủ tịch điều phối công việc hợp lý, xác định thời điểm, công việc cần tập trung; nắm được công việc đang tiến hành để chỉ đạo thực hiện theo tiến độ đã đề ra.

- Ngoài chương trình đã xây dựng bằng văn bản riêng, Chủ tịch công đoàn cần có bảng ghi lịch công tác hàng ngày để nơi dễ nhìn, dễ theo dõi và cho cán bộ công đoàn trong đơn vị cùng biết để phối hợp triển khai công việc.
3.5. Thực hiện dân chủ, công khai

- Chủ tịch công đoàn cơ sở cần bàn bạc với người sử dụng lao động thực hiện công khai các vấn đề có liên quan đến người lao động: Chế độ, chính sách, tiền lương, thưởng, định mức lao động…

- Chỉ đạo và tổ chức cho công nhân, viên chức, lao động tham gia và thực hiện các quy chế và nội quy của đơn vị.

3.4. Giải quyết các mối quan hệ

- Quan hệ với cấp ủy Đảng (nếu có): 
Đây là quan hệ của người đứng dầu tổ chức CĐCS, đại diện cho đoàn viên và người lao động với cơ quan lãnh đạo Đảng. Trong quan hệ này, vai trò của công đoàn là "sợi dây chuyền" nối giữa Đảng với công nhân, viên chưc, lao động, gồm hai chiều như sau:
- Cấp uỷ Đảng lãnh đạo công đoàn bằng nghị quyết của Đảng, thông qua đảng viên hoạt động công đoàn, bằng việc phân công cán bộ và tôn trọng độc lập của tổ chức công đoàn.

- Công đoàn có trách nhiệm với Đảng: Công đoàn cơ sở thực hiện những việc sau:

+ Công đoàn tuyên truyền, phổ biến những chủ trương, nghị quyết của Đảng đến công nhân, viên chức, lao động.

+ Tập hợp phản ánh tâm tư, nguyện vọng của công nhân, viên chức, lao động cho Đảng.

+ Tham gia xây dựng Đảng: Giáo dục, bồi dưỡng giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Những đoàn viên công đoàn hết tuổi đoàn hoặc ở những nơi không có tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thì ban chấp hành công đoàn cơ sở thay cho một đảng viên chính thức giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng

Công đoàn tổ chức cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tham gia xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và góp ý cho từng đảng viên trong chi bộ.

Luôn đảm bảo nguyên tắc lãnh đạo của cấp uỷ Đảng.

- Quan hệ với Thủ trưởng, giám đốc, người sử dụng lao động: 
Đây là mối quan hệ giữa đại diện công nhân, viên chức, lao động với người sử dụng lao động, là mối quan hệ cơ bản nhất trong việc phối hợp tổ chức thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn

Để giải quyết tốt quan hệ hài hoà này, hai bên phải tôn trọng, hợp tác đề thực hiện mục tiêu chung của đơn vị, doanh nghiệp, cụ thể là:

- Tạo cho việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh của đơn vị, doanh nghiệp ngày càng có hiệu quả và phát triển bền vững.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, lao động ngày càng phát triển về mọi mặt. 

Luật công đoàn năm 2012 cũng đã quy định: Công đoàn cùng với người sử dụng lao động cùng bàn bạc, thảo luận, thống nhất những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích của ngưòi lao động.

Trong mối quan hệ này, chủ tịch công đoàn cơ sở cần sáng tạo, linh hoạt và có nguyên tắc xử lý thực hiện các tình huống sau:

- Khi Thủ trưởng đơn vị/giám đốc làm đúng: Chủ tịch công đoàn cơ sở vận động công nhân, viên chức, lao động tìm mọi cách cùng thủ trưởng/giám đốc tháo gỡ những khó khăn đó, chủ tịch công đoàn cơ sở không thể "đứng ngoài xem".

- Khi thủ trương/giám đốc làm sai, vi phạm chế độ, chính sách, pháp luật:

Về nguyên tắc, không thể để cho giám đốc làm sai hoặc vi phạm. Do vậy, khi phát hiện hành vi sai phạm hoặc có dấu hiệu sai phạm, chủ tịch công đoàn cơ sở phải hết sức linh hoạt, mềm dẻo đề xử lý các bước sau:

+ Chủ tịch cong đoàn cơ sở gặp riêng giám đốc để chỉ ra và bày tỏ công đoàn không đồng tình với việc làm sai của giám đốc.

+ Nếu không được, ban chấp hành công đoàn cơ sở họp và có văn bản kiến nghị Ban giám đốc, yêu cầu không được sai phạm.

+ Nếu không được, ban chấp hành công đoàn cơ sở có văn bản kiến nghị lên cấp uỷ Đảng và công đoàn cấp trên trực tiếp, đề nghị giúp đỡ giải quyết.
- Quan hệ với các tổ chức chính trị-xã hội, các tổ chức xã hội trong cùng cơ quan, đơn vị:
  Đây là mối quan hệ giữa tổ chức (công đoàn) với một tổ chức khác (Đoàn Thanh niên Công sản Hồ Chí Minh, Hội cựu chiến binh, Hội phụ nữ…). Chủ tịch công đoàn phải tôn trọng, phối hợp và giúp đỡ, vì các thành viên của đoàn, hội cũng là đoàn viên công đoàn.

- Quan hệ giữa chủ tịch CĐCS với cán bộ, công chức, viên chức, lao động:

Chủ tịch công đoàn là thủ lĩnh, người đại diện cho công nhân, viên chức, lao động trong đơn vị/doanh nghiệp

- Phải giữ mối quan hệ mật thiết với CNVC-LĐ, đoàn viên công đoàn.

- Luôn gặp gỡ, lắng nghe, trao đổi, giúp đỡ CNVC-LĐ, đoàn viên công đoàn.

- Chủ tịch CĐCS quan hệ với cán bộ công đoàn là uỷ viên ban chấp hành CĐCS, CĐCS thành viên, CĐCS bộ phận, tổ công đoàn, các ban hoạt động chuyên đề của công đoàn

Đây là quan hệ chỉ đạo, tổ chức, kiểm tra, thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn cơ sở

- Quan hệ với công đoàn cấp trên: Nắm bắt thông tin, báo cáo; tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo
Quan hệ hợp tác, giao lưu, học tập với các công đoàn bạn trong cùng ngành nghề, trên cùng địa bàn, khu vực.
3.5.  Kiểm tra và tự kiểm tra

- Kiểm tra và tự kiểm tra là một nguyên tắc của người lãnh đạo. Chủ tịch CĐCS là người lãnh đạo công đoàn cơ sở, phải coi trọng công tác kiểm tra và tự kiểm tra.

- Chú trọng kiểm tra việc tổ chức thực hiện nội dung chương trình công tác của CĐCS, của các tổ công đoàn, công đoàn bộ phận, CĐCS thành viên và các Ban chuyên đề của công đoàn cơ sở.
- Kiểm tra việc thực hiện Quy chế phối hợp hoạt động giữa Ban chấp hành CĐCS với người sử dụng lao động và các tổ chức khác cùng cấp. Khi kiểm tra nội dung này cần chú ý xem xét các bên tổ chức thực hiện những quy định đã cam kết trong quy chế phối hợp như thế nào, những nội dung nào chưa thực hiện được, nguyên nhân của việc chưa thực hiện và những tồn tại, hạn chế.
- Chủ tịch công đoàn cơ sở cần chú trọng và nghiêm túc thực hiện việc tự kiểm tra thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của mình đã được xây dựng theo ngày, tuần, tháng, quý để có biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, phát huy những mặt mạnh.
4. Các bước để xây dựng tổ chức thực hiện kế hoạch công tác

Bước 1: Xây dựng kế hoạch công tác
- Kế hoạch công tác của chủ tịch công đoàn cơ sở phải cụ thể, thiết thực đối với từng việc, từng nội dung.

- Nội dung, thời gian thực hiện kế hoạch phải bám sát vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị hay sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp (thể hiện tính đặc trưng của đơn vị, doanh nghiệp)

Bước 2: Triển khai kế hoạch công tác

Khi tổ chức thực hiện kế hoạch công tác cần lưu ý một số điểm sau:

- Việc truyền đạt các chủ trương, quyết định của công đoàn là chuyển hoá nhận thức thành tình cảm và hành động nên chủ tịch công đoàn phải biết phát động, tổ chức và thu hút đoàn viên tham gia thực hiện.

- Khi cần thiết hoặc đối với những việc phức tạp, nên tổ chức làm thử, làm điểm để rút ra kinh nghiệm trước khi nhân ra diện rộng.

Bước 3: Kiểm tra giám sát thực hiện kế hoạch

Nội dung kiểm tra giám sát phải căn cứ vào nội dung công việc đã đề ra, khi kiểm tra phải bảo đảm những nguyên tắc sau:

- Bảo đảm tính quần chúng rộng lớn. Phải dựa vào đoàn viên, công nhân, lao động để tiến hành kiểm tra. Khi kiểm tra phát hiện có vấn đề phải tham khảo ý kiến đoàn viên và các văn bản trước khi xử lý.

- Động viên, khích lệ kịp thời những ưu điểm, giúp đỡ bộ phận được kiểm tra khắc phục những sai sót, yếu kém của mình. Cần tránh việc thổi phồng khuyết điểm hoặc phê phán quá mức cần thiết.

- Kiểm tra phải tiến hành công khai, dân chủ, khách quan; những vi phạm được phát hiện cũng cần xử lý công khai, công bằng, hợp lý và kịp thời.

Bước 4: Sơ kết, tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến

Sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm những mục tiêu, nội dung theo kế hoạch đã được xây dựng, triển khai thực hiện.

Phương châm phải cụ thể, ngắn gọn, nhìn nhận, đánh giá, khen, chê mang tính khách quan; chú ý những vấn đề phát sinh trong qúa trình thực hiện. 
III. NÔI DUNG, PHƯƠNG PHÁP HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THƯỜNG VỤ, BAN CHẤP HÀNH CĐCS
1. Nội dung, phương pháp hoạt động của ban thường vụ CĐCS
1.1. Nhiệm vụ của ban Thường vụ CĐCS
- Thay mặt ban chấp hành công đoàn cơ sở chuẩn bị nội dung các kỳ họp ban chấp hành (chương trình, kế hoạch, nghị quyết).
- Chỉ đạo thực hiện các nghị quyết, kế hoạch của ban chấp hành khi đã được hội nghị ban chấp hành thông qua.

- Thay mặt ban chấp hành, điều hành các hoạt động của ban thường vụ tại hội nghi thường kỳ của ban chấp hành.

- Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của công đoàn cơ sở thành viên (nếu có) công đoàn bộ phận, các Ban quần chúng của công đoàn.
- Đại diện tập hợp ý kiến của cán bộ, công nhân, viên chức, lao động để tham gia với giám đôc (doanh nghiệp), thủ trưởng (đơn vị).

Đại diện cho cán bộ, công nhân, viên chức. lao động tham gia vào các hội đồng tại đơn vị/doanh nghiệp có liên quan.

1.2. Phương pháp và nguyên tắc hoạt động 

- Tổ chức phân công cho các uỷ viên theo đúng chức trách nhiệm vụ.

- Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của từng năm và nhiệm kỳ.

- Tổ chức kiểm tra, đôn đốc các công đoàn cơ sở thành viên (nếu có) công đoàn bộ phân, tổ công đoàn thực hiện.

Ban Thường vụ công đoàn cơ sở hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

2. Hoạt động của ban chấp hành CĐCS
1.1. Hoạt động của ban chấp hành CĐCS
- Tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của đại hội công đoàn cấp mình; nghị quyết, kế hoạch, hướng dẫn của công đoàn cấp trên thật sát, đúng với điều kiện, yêu cầu nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của đơn vị mình.

- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của CĐCS thành viên (nếu có), công đoàn bộ phận, tổ công đoàn, uỷ ban kiểm tra, ban thanh tra nhân dân…

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo với: Cấp uỷ Đảng. công đoàn cấp trên, thủ trưởng đơn vị hoặc giám đốc doanh nghiệp, công đoàn cấp dưới, cán bộ công nhân, viên chức, lao động.

- Đại diện cho đoàn viên công đoàn tham gia quản lý, tham dự các cuộc họp tại đơn vị/doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện thu - chi tài chính, quản lý tài sản và hoạt động kinh tế của công đoàn theo đúng quy định.
1.2. Nguyên tắc, phương pháp hoạt động của ban chấp hành CĐCS
- Ban chấp hành CĐCS thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ: tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thiểu số phục tùng đa số. Nghị quyết của ban chấp hành phải được đa số uỷ viên ban chấp hành công đoàn cơ sở thông qua.

- Các uỷ viên ban chấp hành công đoàn cơ sở có quyền và nghĩa vụ thảo luận, biểu quyết những vấn đề có liên quan đến hoạt động của công đoàn cơ sở.

- Xây dựng quy chế hoạt động của ban chấp hành và tổ chức hoạt động có nề nếp.

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động thiết thực.

- Phân công, giúp đỡ các uỷ viên ban chấp hành, uỷ ban kiểm tra hoàn thành nhiệm vụ.

- Sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động.

1.3. Tổ chức hội nghị ban chấp hành CĐCS
* Nguyên tắc chung:

- Xây dựng quy chế làm việc của ban chấp hành CĐCS và tổ chức các hoạt động theo quy chế đã được ban hành.

- Ban chấp hành CĐCS, nghiệp đoàn, CĐCS thành viên 3 tháng họp ít nhất một lần. 

- Hội nghị ban chấp hành công đoàn cơ sở phải có ít nhất 2/3 uỷ viên ban chấp hành công đoàn cơ sở đến dự mới có giá trị. Hội nghị phải ghi biên bản, ban hành nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác...(nếu có).

- Các uỷ viên ban chấp hành có quyền và nghĩa vụ thảo luận, biểu quyết những vấn đề có liên quan đến tổ chức và hoạt động công đoàn,

- Nghị quyết hội nghị ban chấp hành công đoàn cơ sở chỉ có giá trị khi có trên 50% uỷ viên ban chấp hành dự họp tán thành.
* Tổ chức hội nghị thường kỳ ban chấp hành CĐCS
- Hội nghị thường kỳ ban chấp hành CĐCS không bầu đoàn chủ tịch hoặc bầu người chủ trì mà chủ tịch công đoàn cơ sở có trách nhiệm chỉ trì hội nghị.

Để tăng cường tính dân chủ và thuận lợi cho việc điều hành hội nghị, chủ tịch công đoàn có thể cử thêm một hoặc một số phó chủ tịch CĐCS tham gia điều hành hội nghị (nếu có).
Chủ trì hội nghị có trách nhiệm khai mạc, tuyên bố lý do, giới tiệu đại biểu và báo cáo về nội dung, chương trình làm việc đề hội nghị thông qua, Trực tiếp điều hành các nội dung, chương trình của hội nghị.

- Nội dung thường kỳ của ban chấp hành gồm:

+ Thảo luận thông qua kết quả hoạt động công đoàn thời gian qua (giữa hai kỳ họp BCH hoặc mỗi quý, 6 tháng, 1 năm), kế hoạch tổ chức hoạt động công đoàn thời gian tới và các giải pháp thực hiện;

+ Thảo luận và ra nghị quyết về các nội dung như: Xem xét kết nạp đoàn viên mới; sắp xếp, kiện toàn về công tác tổ chức công đoàn cơ sở; công tác cán bộ công đoàn cơ sở; triển khai thực hiện chỉ đạo các hoạt động của công đoàn cấp trên, cấp uỷ đồng cấp (nếu có); công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, đoàn viên; phân công, điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ uỷ viên chấp hành, uỷ ban kiểm tra.

+ Bầu bổ sung uỷ viên chấp hành, uỷ viên uỷ ban kiểm tra công đoàn cơ sở (nếu có), thủ tục, trình tự bầu bố sung theo quy định của Điều lệ và hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

- Hội nghị ban chấp hành phải ghi biên bản đầy đủ. Làm cơ sở đề ban thường vụ, chủ tịch công đoàn cơ sở triển khai thực hiện theo nghị quyết của ban chấp hành đã thông qua.
IV. MỘT SỐ ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHO CÁN BỘ CĐCS HOẠT ĐỘNG
1. Bộ luật Lao động năm 2012

Điều 192. Trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với tổ chức công đoàn

- Khi người lao động là cán bộ công đoàn không chuyên trách đang trong nhiệm kỳ công đoàn mà hết hạn hợp đồng lao động thì được gia hạn hợp đồng lao động đã giao kết đến hết nhiệm kỳ.

- Khi người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, chuyển làm công việc khác, kỷ luật sa thải đối với người lao động là cán bộ công đoàn không chuyên trách thì phải thỏa thuận bằng văn bản với Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành cấp trên trực tiếp cơ sở. 

Trong trường hợp không thỏa thuận được, hai bên phải báo cáo với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Sau 30 ngày, kể từ ngày báo cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động địa phương biết, người sử dụng lao động mới có quyền quyết định và phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình. 

Trường hợp không nhất trí với quyết định của người sử dụng lao động, Ban chấp hành công đoàn cơ sở và người lao động có quyền yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động theo thủ tục, trình tự do pháp luật quy định.
Điều 193. Bảo đảm điều kiện hoạt động công đoàn tại doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức

1. Công đoàn cơ sở được người sử dụng lao động bố trí nơi làm việc và được cung cấp thông tin, bảo đảm các điều kiện cần thiết cho hoạt động công đoàn.

2. Cán bộ công đoàn không chuyên trách được sử dụng thời gian trong giờ làm việc để hoạt động công đoàn theo quy định của Luật công đoàn và được người sử dụng lao động trả lương.

3. Cán bộ công đoàn chuyên trách tại doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức do công đoàn trả lương, được người sử dụng lao động bảo đảm phúc lợi tập thể như người lao động làm việc trong doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức theo thoả ước lao động tập thể hoặc quy chế của người sử dụng lao động.

2. Luật Công đoàn năm 2012

Điều 24. Bảo đảm điều kiện hoạt động công đoàn

1. Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có trách nhiệm bố trí nơi làm việc và tạo điều kiện về phương tiện làm việc cần thiết cho công đoàn cùng cấp hoạt động.

2. Cán bộ công đoàn không chuyên trách được sử dụng 24 giờ làm việc trong một tháng đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch công đoàn cơ sở; 12 giờ làm việc trong 01 tháng đối với Ủy viên Ban chấp hành, Tổ trưởng, Tổ phó tổ công đoàn để làm công tác công đoàn và được đơn vị sử dụng lao động trả lương. Tuỳ theo quy mô cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp mà Ban Chấp hành công đoàn cơ sở và đơn vị sử dụng lao động thoả thuận về thời gian tăng thêm.

3. Cán bộ công đoàn không chuyên trách được nghỉ làm việc và được hưởng lương do đơn vị sử dụng lao động chi trả trong những ngày tham dự cuộc họp, tập huấn do công đoàn cấp trên triệu tập; chi phí đi lại, ăn ở và sinh hoạt trong những ngày tham dự cuộc họp, tập huấn do cấp công đoàn triệu tập chi trả.

4. Cán bộ công đoàn không chuyên trách do đơn vị sử dụng lao động trả lương, được hưởng phụ cấp trách nhiệm cán bộ công đoàn theo quy định của Tổng LĐLĐ Việt Nam. 

5. Cán bộ công đoàn chuyên trách do Công đoàn trả lương, được đơn vị sử dụng lao động bảo đảm quyền lợi và phúc lợi tập thể như người lao động đang làm việc trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. 

Điều 25. Bảo đảm cho cán bộ công đoàn 

1. Trường hợp hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hết hạn mà người lao động là cán bộ công đoàn không chuyên trách đang trong nhiệm kỳ thì được gia hạn hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc đến hết nhiệm kỳ. 

2. Đơn vị sử dụng lao động không được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, sa thải, buộc thôi việc hoặc thuyên chuyển công tác đối với cán bộ công đoàn không chuyên trách nếu không có ý kiến thỏa thuận bằng văn bản của Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. Trường hợp không thỏa thuận được, hai bên phải báo cáo với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Sau 30 ngày, kể từ ngày báo cáo cho cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, đơn vị sử dụng lao động có quyền quyết định và phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

3. Trường hợp người lao động là cán bộ công đoàn không chuyên trách bị cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, buộc thôi việc hoặc sa thải trái pháp luật thì Công đoàn có trách nhiệm yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền can thiệp; nếu được ủy quyền thì Công đoàn đại diện khởi kiện tại Toà án để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho cán bộ công đoàn; đồng thời hỗ trợ tìm việc làm mới và trợ cấp trong thời gian gián đoạn việc làm theo quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. 
V. MỘT SỐ ĐIỂM MỚI SỬA ĐỔI TRONG ĐIỀU LỆ CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM 
KHÓA XII
Đại hội XII Công đoàn Việt Nam đã thống nhất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam (Điều lệ cũ gồm 10 chương, 45 điều) nay sửa thành 11 chương và 35 điều, tăng 01 chương, giảm 10 điều.

Điều lệ Công đoàn Việt Nam sửa đổi, bổ sung đảm bảo nguyên tắc các nội dung, quy định đã ổn định, phù hợp với thực tiễn thì tiếp tục giữ nguyên; sửa đổi, bổ sung nhằm khắc phục những quy định không còn phù hợp, bất cập trong áp dụng cũng như giải quyết những vấn đề mới phát sinh. Nhiều điều, khoản được gộp lại, đảm bảo tính chặt chẽ, khoa học. Một số điểm mới nổi bật của Điều lệ Công đoàn Việt Nam sửa đổi, bổ sung cụ thể:

- Sửa đổi chữ viết tắt “TLĐ” trong Huy hiệu thành chữ viết tắt “CĐVN”;
- Đại hội thống nhất chọn bài hát “Hãy hát lên bài ca Công đoàn” của Nhạc sĩ Lê Tú Anh làm bài hát truyền thống của tổ chức Công đoàn Việt Nam; để từ nay Công đoàn Việt Nam có trang phục, có bài hát truyền thống nhằm xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng lớn mạnh. 

- Về đối tượng kết nạp đoàn viên Công đoàn, khuyến khích người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, người lao động hợp pháp tại Việt Nam tham gia các hình thức tập hợp của tổ chức Công đoàn Việt Nam;
- Quyền hạn và nhiệm vụ của đoàn viên được gộp trong 1 điều;

- Quy định rõ hệ thống tổ chức công đoàn gồm 4 cấp, trong đó làm rõ các loại hình của cấp trên trực tiếp cơ sở và CĐCS; các loại hình cụ thể CĐCS không quy định trực tiếp trong Điều lệ Công đoàn mà được thể hiện trong Hướng dẫn Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

- Thống nhất đại hội công đoàn các cấp được tổ chức theo nhiệm kỳ 5 năm một lần và linh hoạt trong việc điều chỉnh thời gian đại hội để nhiệm kỳ sau thống nhất thời gian đại hội các cấp công đoàn phù hợp với Đại hội Công đoàn Việt Nam. 

- Quy định nguyên tắc, hình thức bầu cử tại đại hội và hội nghị công đoàn, theo đó: Trong một số trường hợp có thể bầu cử bằng biểu quyết giơ tay theo quy định của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn, ở cấp Trung ương do Đại hội và hội nghị quyết định;
- Thống nhất quy định số lượng đoàn viên tối thiểu để được thành lập CĐCS và nghiệp đoàn cơ sở đều là 5 đoàn viên;

- Không quy định chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình công đoàn cơ sở, cấp trên cơ sở trong Điều lệ mà để Đoàn Chủ tịch hướng dẫn nhằm linh hoạt hơn cho việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong từng loại hình công đoàn cơ sở phù hợp với yêu cầu của tình hình mới, giai đoạn mới. 

- Bổ sung quyền của UBKT được xem xét, quyết định xử lý kỷ luật cán bộ, đoàn viên công đoàn theo thẩm quyền quy định xử lý kỷ luật trong tổ chức công đoàn; UBKT công đoàn tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương và tương đương, UBKT Tổng Liên đoàn được sử dụng con dấu riêng và thống nhất giao nhiệm vụ giám sát gắn với kiểm tra của các cấp công đoàn. 
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